
    KHỐI CHỒI 

CHỦ ĐỀ 04: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Thời gian:  04 tuần (18/11 - 20/12/2024) 

 

Mục tiêu chủ đề: 

1) Phát triển thể chất: 

-  Chuyền và bắt bóng bằng hai tay ( MT6) 

- Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 2m. 

(MT7) 

- Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón 

tay, phối hợp tay – mắt. (MT10) 

- Biết được một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích 

lợi của chúng đối với sức khỏe.(MT21) 

- Biết một số thực phẩm cùng nhóm (MT22) 

2) Phát triển nhận thức: 

- Biết gọi tên nhóm cây cối, con vật, đồ vật theo đặc điểm 

chung. (MT36) 

- Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con 

vật và một số hiện tượng tự nhiên (MT38) 

- Biết được nguyên nhân gây ra cháy và cách đề phòng 

(MT44) 

- Phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu. (MT48) 

- So sánh hai đối tượng (MT50) 

- Sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự  (MT51) 

- Sử dụng dụng cụ để đo độ dài, của hai đối tượng, nói kết quả 

đo và so sánh. (MT 53) 

- Nhận biết hình dạng (MT55) 

 

 

3) Phát triển ngôn ngữ: 

- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất  trong sinh 

hoạt hàng ngày. (MT62) 

- Sử dụng lời nói để trao đổi cùng bạn bè trong hoạt động. 

(MT65) 

- Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện 

(MT71) 

4) Phát triển thẩm mỹ: 

- Hát tự nhiên, thể hiện tình cảm bài hát quen thuộc. (MT83) 

- Dán các hình vào đúng vị trí cho trước. (MT87) 

- Cảm nhận được cái đẹp trong sản phẩm tạo hình. (MT89) 

5) Phát triển tình cảm – xã hội: 

- Cố gắng hoàn thành công việc được giao. (MT99) 

- Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc..(MT110) 
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ĐIỀU BÍ ẨN CỦA CÂY XANH  

(Tuần 1) 

 
Từ  ngày 18/11/24 -> 22/11/2024 

 

VƯỜN HOA CỦA BÉ 

(Tuần 2) 
 

Từ  ngày 25/11/24 -> 29/11/2024 

BÉ BIẾT LOẠI QUẢ GÌ?  
(Tuần 3) 

 
 

 

BÉ LÀM GÌ ĐỂ CÂY MAU LỚN 

 (Tuần 5) 

 
Từ  ngày 16/12/24 -> 20/12/2024 

VƯỜN RAU NHÀ BÉ  
(Tuần 4) 

 
Từ  ngày 09/12/24 -> 13/12/2024 

MẠNG CHỦ ĐỀ 

THẾ GIỚI THỰC VẬT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ  ngày 02/12/24 -> 06/12/2024 
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CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH : ĐIỀU BÍ ẨN CỦA CÂY XANH 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 18/11/24 -> 22/11/2024) 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

 

* Mục Tiêu: 

-   Chuyền và bắt bóng 

bằng hai tay ( MT6) 

- Thực hiện và phối hợp 

được các cử động của 

bàn tay, ngón tay, phối 

hợp tay - mắt. (MT10) 

 

* Mục Tiêu: 

- Biết gọi tên nhóm cây 

cối, con vật, đồ vật theo 

đặc điểm chung. (MT36) 

- Nhận ra sự thay đổi 

trong quá trình phát triển 

của cây, con vật và một 

số hiện tượng tự nhiên 

(MT38) 

- Nhận biết hình dạng 

(MT55) 

* Mục Tiêu: 

- Sử dụng các từ chỉ 

tên gọi, hành động, 

tính chất  trong sinh 

hoạt hàng ngày.  

( MT62) 

- Sử dụng lời nói để 

trao đổi cùng bạn bè 

trong hoạt động. 

(MT65) 

 

* Mục Tiêu: 

- Hát tự nhiên, thể hiện 

tình cảm bài hát quen 

thuộc. (MT83) 

- Cảm nhận được cái 

đẹp trong sản phẩm tạo 

hình. (MT89) 

- Bắt chước giọng nói, 

điệu bộ của nhân vật 

trong truyện (MT71) 

 

* Mục Tiêu: 

- Thích chăm sóc cây 

cối, con vật quen 

thuộc..(MT110) 

 

 

 

 

 

 

 

* Nội Dung: 

- Hướng dẫn cháu  

chuyền bắt bóng qua 

đầu, qua chân, qua trái, 

qua phải. 

- Cháu vẽ tô màu cây 

xanh. 

 

* Nội Dung: 

-  Đặc điểm, ích lợi và tác 

hại của cây, hoa, quả. So 

sánh sự giống và khác 

nhau của một số cây, hoa, 

quả. 

-  Cháu biết quá trình phát 

triển của cây, điều kiện 

sống của một số loại cây. 

* Nội Dung: 

- Cháu nói được các từ 

chỉ tên gọi của các sự 

vật hiện tượng xung 

quanh trẻ, các từ chỉ 

đặc điểm của cây rau, 

hoa quả  

- Cháu biết bày tỏ, chia 

sẻ hiểu biết, kinh 

* Nội Dung: 

- Cháu hát  đúng giai 

điệu bài hát, lời ca, rõ 

lời và thể hiện sắc thái 

của bài hát qua giọng 

hát, nét mặt, điệu bộ… 

-   Cháu chỉ ra cái đẹp 

trong sản phẩm tạo 

hình của mình, của 

* Nội Dung: 

- Cháu nhận biết cây 

cối, con vật cần được 

chăm sóc và bảo vệ để 

lớn lên và phát triển. 

Thích được tham gia 

chăm sóc cây cối như : 

Nhặt lá vàng, nhổ cỏ, 

tưới cây, … 
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Quan sát, phán đoán mối 

liên hệ đơn giản giữa cây 

cối, với môi trường sống. 

Cách chăm sóc cây cối. 

- Cháu chỉ ra các điểm 

giống, khác nhau giữa 2 

hình (tròn và tam giác; 

vuông và chữ nhật…) 

 

nghiệm của bản thân 

bằng lời nói để các bạn 

trong nhóm chơi hiểu 

và cùng tham gia vào 

hoạt động. 

bạn.. 

- Cháu biết thể hiện 

điệu bộ cử chỉ của 

nhân vật khi đóng kịch 

 

 

* Hoạt Động: 

TDGH:  Chuyền bắt 

bóng  qua trái, qua phải 

TDS:  

-  Thở 2,tay 3, chân 2, 

bật 3, bụng 3 

Tạo hình:  Vẽ tô màu 

cây xanh (trang 15) 

HĐVC:  

-  Góc NT:  Vẽ, tô màu 

bức tranh về cây xanh. 

Khảm tranh về các loại 

cây. Cắt dán làm album 

các loại cây xanh. Tạo 

hình chữ cái đã học. làm 

cây xanh từ cảnh cây 

khô và đất sét, In cây 

xanh bằng bàn tay. 

HĐNT:  

- TCVĐ: 

+  Bạn nào nhanh chân 

* Hoạt Động: 

KPKH:   Tìm hiểu cây 

thân gỗ 

LQVT:    Nhận biết các 

hình (tròn, tam giác, 

vuông, chữ nhật) (ĐDR) 

HĐVC: 

- Góc Học Tập:    Xem 

tranh truyện, tập kể 

chuyện theo tranh. Trò 

chơi phân nhóm cây 

xanh. Chơi trên máy tính: 

Sắp xếp vòng dời cảu cây 

xanh, ghép tranh, trúc 

xanh. Chơi kisdmart 

- HĐ Steam: Thiết kế 

công viên cây xanh (Tiết 

1) 

- Góc Thiên Nhiên- 

KPKH:  Trồng giá đỗ, 

theo dõi quá trình phát 

* Hoạt Động: 

LQVH:   Kể chuyện 

“Gói hạt kỳ diệu” 

HĐVC: 

- Góc Học Tập:    

Xem tranh truyện, tập 

kể chuyện theo tranh.  

- Góc PV:   Cửa hàng 

bán cây xanh. Cửa 

hàng bán phân bón. 

Gia đình. Bác sĩ. Giao 

hàng  

HĐ CHIỀU: 

LQCV:  Chữ U 

(Trang 10) 

* Hoạt Động: 

Tạo hình:  Vẽ tô màu 

cây xanh (Trang 15) 

*GDAN 

- Dạy hát “Em yêu cây 

xanh”   

HĐVC:  

-  Góc NT:  Vẽ, tô 

màu bức tranh về cây 

xanh. Khảm tranh về 

các loại cây. Cắt dán 

làm album các loại cây 

xanh. Tạo hình chữ cái 

đã học. làm cây xanh 

từ cảnh cây khô và đất 

sét, In cây xanh bằng 

bàn tay. 

 

* Hoạt Động: 

HĐVC:  

- Góc PV:  Cửa hàng 

bán cây xanh. Cửa 

hàng bán phân bón. 

Gia đình. Bác sĩ. Giao 

hàng  

-  Góc XD:  Xây công 

viên cây xanh 

HĐ CHIỀU:  

- Nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần. 

- Sinh hoạt tập thể 
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+  Trồng cây 

HĐ CHIỀU: 

- HDTC:  Hoa tìm lá, lá 

tìm hoa  

- TTVS:   “Chùi mũi” 

 

triển  

HĐNT: Quan sát cây lộc 

vừng, cây si, cây tùng,  

cây sao, cây hồng kèn. 
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KẾ HOẠCH TUẦN 1: 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐIỀU BÍ ẨN CỦA CÂY XANH 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ  NGÀY 18/11/24 -> 22/11/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2: 

18/11/2024 

THỨ 3: 

19/11/2024 

THỨ 4: 

20/11/2024 

THỨ 5: 

21/11/2024 

THỨ 6:  

22/11/2024 

LỄ GIÁO - Trẻ không nói chuyện trong giờ ăn.Biết chăm sóc bảo vệ cây xanh 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân. 

- Cho cháu quan sát tranh trang trí lớp về cây xanh 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Xếp chữ cái từ các vật liệu mở (Hột hạt, lá cây, cành cây khô, …) 

- Cho các cháu chơi tự do. 

TDS - Thở 2, tay 3, chân 2, bật 3, bụng 3 

HĐNT 

 Quan sát cây lộc vừng 

TCVĐ: Bạn nào nhanh 

chân 

Quan sát cây tùng 

TCVĐ: Trồng cây 

 Quan sát cây si 

TCVĐ: Bạn nào nhanh 

chân 

 Quan sát cây sao 

TCVĐ: Trồng cây 

Quan sát cây hồng kèn 

TCVĐ: Bạn nào nhanh 

chân 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

*GDAN: 

Dạy hát “Em yêu cây 

xanh”   

 

*LQVT:  

Nhận biết các hình 

(Tròn, tam giác, vuông, 

chữ nhật) (ĐDR) 

*Tạo hình:  

Vẽ tô màu cây xanh 

(Trang 15) 

 

*TDGH:  

Chuyền bắt bóng  qua 

trái, qua phải. (Thở 2, tay 

3 (BT), bụng 3, chân 2) 

*KPKH: 

Tìm hiểu cây thân gỗ 

*LQVH:  

Kể chuyện “Gói hạt kỳ 

diệu” 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

* Góc Phân Vai: Cửa hàng bán cây xanh. Cửa hàng bán phân bón. Gia đình. Bác sĩ. Giao hàng 

* Góc Xây Dựng: Xây công viên cây xanh 

* Góc Nghệ Thuật: Vẽ, tô màu bức tranh về cây xanh. Khảm tranh về các loại cây. Cắt dán làm album 

các loại cây xanh. Tạo hình chữ cái đã học. làm cây xanh từ cảnh cây khô và đất sét, In cây xanh bằng 

bàn tay. 

* Góc Học Tập: Xem tranh truyện, tập kể chuyện theo tranh. Trò chơi phân nhóm cây xanh. Chơi trên 

máy tính: Sắp xếp vòng dời cảu cây xanh, ghép tranh, trúc xanh. Chơi kisdmart 

* Góc Thiên Nhiên- KPKH: Trồng giá đỗ, theo dõi quá trình phát triển  

-  TCVĐ: Cây cao – cỏ thấp 

 

HĐ: STEAM 

Đề tài: 

Thiết kế công viên cây 

xanh (tiết 1) 

 

HOẠT ĐỘNG  

CHIỀU 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 

*Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 

*Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 

Sinh hoạt tập thể 

* TTVS: 

“Chùi mũi” 

HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

*HDTC: 

Hoa tìm lá, lá tìm hoa 

* LQCV: 

Chữ U 

(Trang 10) 
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CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: VƯỜN HOA CỦA BÉ 

THỜI GIAN:  1 TUẦN (TỪ  NGÀY 25/11/24 -> 29/11/2024) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu: 

- Ném và bắt bóng 

bằng hai tay từ 

khoảng cách xa 2m.  

(MT7) 

- Biết được một số 

món ăn, thực phẩm 

thông thường và ích 

lợi của chúng đối với 

sức khỏe.(MT21) 

 

* Mục Tiêu: 

- Biết gọi tên nhóm cây 

cối, con vật, đồ vật theo 

đặc điểm chung. 

(MT36) 

- Phân loại các đối 

tượng theo một hoặc hai 

dấu hiệu. (MT48) 

- Nhận biết hình dạng 

(MT55) 

 

* Mục Tiêu: 

- Sử dụng các từ chỉ tên 

gọi, hành động, tính chất  

trong sinh hoạt hàng 

ngày. (MT62) 

- Sử dụng lời nói để trao 

đổi cùng bạn bè trong 

hoạt động. (MT65) 

 

 

 

* Mục Tiêu: 

- Hát tự nhiên, thể hiện 

tình cảm bài hát quen 

thuộc. (MT83) 

- Cảm nhận được cái 

đẹp trong sản phẩm tạo 

hình. (MT89) 

 

 

* Mục Tiêu: 

- Cố gắng hoàn thành 

công việc được giao. 

(MT99) 

- Thích chăm sóc cây 

cối, con vật quen 

thuộc..(MT110) 

 

* Nội Dung: 

- Hướng dẫn cháu 

ném xa bằng 1 tay. 

- Cháu biết ăn để cao 

lớn, khỏe mạnh, 

thông minh và biết ăn 

nhiều loại thức ăn 

khác nhau để có đủ 

chất dinh dưỡng. 

 

* Nội Dung: 

- Cháu biết đặc điểm, 

ích lợi và tác hại của 

hoa. So sánh sự giống 

và khác nhau của một 

số loại hoa. Phân nhóm 

hoa theo dấu hiệu cho 

trước. 

- Cháu phân loại đồ 

dùng, đồ chơi theo 2-3 

dấu hiệu. Phân loại hoa, 

quả theo 2-3 dấu hiệu. 

- Cháu biết chắp ghép 

* Nội Dung: 

- Cháu nói được các từ 

chỉ tên gọi của các từ chỉ 

đặc điểm của cây hoa. 

- Cháu biết dùng lời nói 

để giao tiếp, trò chuyện 

cùng các bạn. 

 

* Nội Dung: 

- Cháu thể hiện sắc thái 

của bài hát qua giọng 

hát, nét mặt, điệu bộ… 

- Cháu chỉ ra cái đẹp 

trong sản phẩm tạo hình 

của mình, của bạn. 

  

* Nội Dung: 

- Cháu hoàn thành 

công việc được giao 

(trực nhật, dọn đồ 

chơi). 

- Cháu nhận biết cây 

cối cần được chăm sóc 

và bảo vệ để lớn lên và 

phát triển. 
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các hình hình học để tạo 

thành các hình mới theo 

ý thích và theo yêu cầu. 

 

* Hoạt Động : 

TDGH: Ném xa 

bằng 1 tay  

TDS:  

 - Thở 2, tay 3, chân 

2, bật 3, bụng 3 

Tạo hình: Vẽ, tô 

màu vườn hoa  

(Trang 14) 

HĐVC:  

- Góc nghệ thuật: 

Cắt, dán làm album 

các loại hoa. Khảm 

tranh hoa từ nguyên 

vật liệu thiên nhiên, 

nguyên vật liệu phế 

phẩm. Gấp các loại 

hoa. In hoa từ dấu 

vân tay. Vẽ các loại 

hoa. Làm hoa, gói 

quà tặng sinh nhật 

bạn 

HĐNT: TCVĐ: 

+ Lá và gió 

+ Hoa tìm lá, lá tìm 

hoa 

* Hoạt Động : 

KPKH: Tìm hiểu một 

số loại hoa  

LQVT: Phân biệt các 

hình (Trang 15) 

HĐVC: 

- Góc học tập: Xem 

tranh truyện về  các loại 

hoa, tập kể chuyện theo 

tranh. Chơi tranh bù chổ 

thiếu. Chơi Đôminô. 

Chơi trò chơi trên máy 

tính: phân loại hoa, 

ghép tranh. Cho cháu 

chơi với chữ cái: Xếp 

chữ từ các vật liệu mở  

(Hột hạt, dây, hoa 

khô…) 

HĐ Steam: Thiết kế 

công viên cây xanh 

(Tiết 2) 

- Góc thiên nhiên - 

KPKH: Sự đổi màu của 

hoa  

HĐNT: Quan sát hoa 

sứ, hoa chiều tím, hoa 

* Hoạt Động : 

LQVH:  Kể chuyện: “Sự 

tích hoa hồng” 

HĐVC: 

- Góc sách: Xem tranh 

truyện về  các loại hoa, 

tập kể chuyện theo tranh. 

- Góc phân vai: Cửa 

hàng bán phân bón. Cửa 

hàng bán hoa, Gia đình. 

Giao hàng 

HĐ CHIỀU: 

LQCV: Chữ Ư (Trang 

11) 

* Hoạt Động : 

GDAN: Dạy múa “Lý 

cây bông” dân ca nam 

bộ 

*TẠO HÌNH :  

Vẽ, tô màu vườn hoa 

(Trang14) 

HĐVC :  

- Góc nghệ thuật: Cắt, 

dán làm album các loại 

hoa. Khảm tranh hoa từ 

nguyên vật liệu thiên 

nhiên, nguyên vật liệu 

phế phẩm. Gấp các loại 

hoa. In hoa từ dấu vân 

tay. Vẽ các loại hoa. 

Làm hoa, gói quà tặng 

sinh nhật bạn. 

-NHNL: Tổ chức sinh 

nhật tháng 11 

  

 

* Hoạt Động : 

HĐVC:  

- Góc phân vai: Cửa 

hàng bán phân bón. 

Cửa hàng bán hoa, Gia 

đình. Giao hàng 

- Góc xây dựng: Xây 

vườn hoa của bé 

- Góc thiên nhiên: 

Cắm hoa 

 - KPKH: - Sự đổi 

màu của hoa  

HĐ CHIỀU: 

- Nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần. 

- Sinh hoạt tập thể 

-NHNL: Tổ chức sinh 

nhật tháng 11 
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HĐ CHIỀU: 

+ TTVS: Rửa ca  

+ HDTC: Gieo hạt 

  

hoa chuông vàng; hoa 

đăng tiêu 
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KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: VƯỜN HOA CỦA BÉ 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ  NGÀY 25/11/24 -> 29/11/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2: 

25/11/2024 

THỨ 3: 

26/11/2024 

THỨ 4: 

27/11/2024 

THỨ 5: 

28/11/2024 

THỨ 6: 

29/11/2024 

LỄ GIÁO - Trẻ không hái hoa bẻ cành trong sân trường. Biết bỏ rác đúng nơi quy định. 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân. 

- Cho cháu quan sát tranh trang trí lớp về vườn hoa của bé 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Xếp chữ cái từ các vật liệu mở (Hột hạt, dây, hoa khô…) 

- Cho các cháu chơi tự do. 

TDS - Thở 2,tay 3, chân 2, bật 3, bụng 3 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát cây hoa sứ  

TCVĐ: Lá và gió 

Quan sát hoa chiều tím 

TCVĐ: Hoa nở, hoa 

tàn 

Quan sát hoa đăng tiêu  

TCVĐ : Lá và gió 

Quan sát hoa chuông vàng 

TCVĐ: Hoa nở, hoa tàn 

Thử nghiệm: “Sự đổi 

màu của hoa” 

TCVĐ : Lá và gió  

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

*GDAN:  

Dạy múa “Lý cây 

bông” dân ca nam 

bộ 

 

*LQVT: 

Phân biệt các hình 

(Trang 15) 

*TẠO HÌNH: Vẽ, tô 

màu vườn hoa  (trang 

14) 

 

*TDGH: 

Ném xa bằng 1 tay 

Thở 2, tay 3 (BT), chân 2, bật 

3, bụng 3 

*KPKH: 

Tìm hiểu một số loại hoa  

*LQVH:  

 Kể chuyện “Sự tích 

hoa hồng” 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán phân bón. Cửa hàng bán hoa, Gia đình. Giao hàng  

- Góc xây dựng: Xây vườn hoa của bé 

- Góc học tập: Xem tranh truyện về  các loại hoa, tập kể chuyện theo tranh. Chơi tranh bù chổ thiếu. 

Chơi Đôminô. Chơi trò chơi trên máy tính: phân loại hoa, ghép tranh. Cho cháu chơi với chữ cái: Xếp 

chữ từ các vật liệu mở  (Hột hạt, dây, hoa khô…) 

- Góc nghệ thuật: Cắt, dán làm album các loại hoa. Khảm tranh hoa từ nguyên vật liệu thiên nhiên, 

nguyên vật liệu phế phẩm. Gấp các loại hoa. In hoa từ dấu vân tay. Vẽ các loại hoa. Làm hoa, gói quà 

tặng sinh nhật bạn 

- Góc thiên nhiên - KPKH: Cắm hoa. Thử nghiệm “Sự đổi màu của hoa” 

- TCVĐ: Lá và gió 

 

HĐ: STEAM 

Đề tài: 

Thiết kế công viên 

cây xanh  

(Tiết 2) 

 

HOẠT ĐỘNG  

CHIỀU 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 

*Học ngoại khóa 

Thể dục nhịp điệu 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 

*Học ngoại khóa 

Thể dục nhịp điệu 

NHNL: 

Tổ chức sinh nhật 

tháng 11  TTVS:   

Rửa ca 

HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

*HDTC: 

Gieo hạt 

* LQCV:  

Chữ Ư (Trang 11) 
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CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ BIẾT LOẠI QUẢ GÌ?  

THỜI GIAN:  1 TUẦN (02/12/24 -> 06/12/2024) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu : 

-  Phối hợp tay – mắt 

trong vận động ( MT5) 

- Biết một số thực phẩm 

cùng nhóm (MT22) 

- Biết được nguyên nhân 

gây ra cháy và cách đề 

phòng (MT110) 

 

* Mục Tiêu : 

- Biết gọi tên nhóm cây 

cối, con vật, đồ vật theo 

đặc điểm chung. (MT36) 

- So sánh hai đối tượng 

(MT50) 

 

* Mục Tiêu: 

- Sử dụng các từ chỉ 

tên gọi, hành động, 

tính chất  trong sinh 

hoạt hàng ngày. 

(MT62) 

- Sử dụng lời nói để 

trao đổi cùng bạn bè 

trong hoạt động. 

(MT65) 

 

* Mục Tiêu : 

- Dán các hình vào 

đúng vị trí cho trước. 

(MT87) 

- Cảm nhận được cái 

đẹp trong sản phẩm tạo 

hình. (MT89) 

 

 

* Mục Tiêu : 

- Cố gắng hoàn thành 

công việc được giao. 

(MT99) 

 

* Nội Dung: 

- Cháu thực hiện được 

vận động Ném xa bằng 2 

tay.. 

- Cháu biết rau, quả chín 

có nhiều vitamin 

- Cháu biết một vài đặc 

điểm, tính chất của 

nguồn lửa.  Nguyên nhân 

gây cháy và cách phòng 

tránh. Ích lợi của nguồn 

lửa với đời sống con 

người 

* Nội Dung : 

- Cháu biết đặc điểm, ích 

lợi quả.So sánh sự giống 

và khác nhau của một số 

quả.Phân nhóm quả theo 

dấu hiệu cho trước 

- Cháu sử dụng được 

dụng cụ để đo chiều cao,  

của 2 đối tượng, nói kết 

quả đo và so sánh. 

 

* Nội Dung: 

-  Cháu biết các từ 

chỉ tên gọi, đặc điểm 

của, hoa quả. 

- Cháu biết bày tỏ, 

chia sẻ hiểu biết, 

kinh nghiệm của bản 

thân bằng lời nói để 

các bạn trong nhóm 

chơi hiểu và cùng 

tham gia vào hoạt 

động. 

* Nội Dung: 

- Cháu dán hình vào vị 

trí qui định  

- Cháu chỉ ra cái đẹp 

trong sản phẩm tạo 

hình của mình, của 

bạn.. 

* Nội Dung: 

- Cháu hoàn thành 

công việc được giao 

(trực nhật, dọn đồ 

chơi). 
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* Hoạt Động : 

TDGH: Ném xa bằng 2 

tay 

TDS: Thở 2,tay 3 (BT), 

chân 2, bật 3, bụng 3 

Tạo hình: Xé, dán quả 

(Trang 16) 

HĐVC :  

- Góc NT: Nặn các loại 

quả. Vẽ tranh về các loại 

quả. Khảm tranh các loại 

quả. Cắt dán làm album 

các loại quả (tô màu chữ 

tên album).. 

HĐNT: TCVĐ: 

+ Chuyển quả 

+ Gieo hạt 

HĐ CHIỀU: 

- TTVS: Đeo khẩu trang 

- PCCC: HD thoát hiểm 

an toàn khi có hỏa hoạn 

xảy ra 

 

* Hoạt Động : 

KPKH: Một số loại quả 

LQVT: Cao - thấp 

(trang 12) 

HĐVC: 

- Góc HT: Trò chơi: 

đôminô các loại quả. 

Chơi ai tinh mắt thế. 

Phân loại quả theo đặc 

điểm. Chơi trò chơi trên 

máy tính: Kismart. Cho 

cháu chơi với chữ cái: 

Tạo hình chữ cái từ ống 

hút, que đè lưỡi HĐ 

Steam: Thiết kế công 

viên cây xanh  (Tiết 3) 

- Góc TN - KPKH:  

Thử nghiệm “Quả chìm- 

quả nổi” 

HĐNT: Quan sát cây 

mận, cây mít, cây vú 

sữa; cây chuối, cây khế. 

 

* Hoạt Động : 

LQVH:Thơ: “Chùm 

quả ngọt” 

HĐVC: 

- Góc HT: Xem 

tranh ảnh các loại 

quả, tập kể chuyện 

“Cây táo thần” 

- Góc PV: Cửa hàng 

bán trái cây. Gia 

đình .Giao hàng. Tài 

xế 

HĐ CHIỀU: 

+ LQCV: Chữ L 

(trang 18) 

* Hoạt Động : 

Tạo hình:  Xé, dán quả 

(Trang 16) 

*GDAN: Dạy vỗ nhịp 

“Hoa kết trái”   

HĐVC :  

- Góc NT: Nặn các loại 

quả. Vẽ tranh về các 

loại quả. Khảm tranh 

các loại quả. Cắt dán 

làm album các loại quả 

(tô màu chữ tên 

album).. 

- HĐ Steam: Thiết kế 

công viên cây xanh 

(Tiết 3) 

 

 

* Hoạt Động : 

HĐVC:  

- Góc PV: Cửa hàng 

bán trái cây. Gia đình 

.Giao hàng. Tài xế 

- Góc XD: Xây vườn 

cây ăn quả. 

- Góc TN - KPKH: 

Nhuộm màu cho lá. 

Thử nghiệm “Quả 

chìm- quả nổi” 

HĐ CHIỀU: 

- Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

- Sinh hoạt tập thể 
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KẾ HOẠCH TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ BIẾT LOẠI QUẢ GÌ? 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ  NGÀY 02/12/24 -> 06/12/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2: 

02/12/2024 

THỨ 3: 

03/12/2024 

THỨ 4: 

04/12/2024 

THỨ 5: 

05/12/2024 

THỨ 6: 

06/12/2024 

LỄ GIÁO -Trẻ ra ngoài biết xin phép cô. Biết chăm sóc và bảo vệ, yêu quý thực vật. 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân. 

- Cho cháu quan sát tranh trang trí lớp về các loại quả 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Tạo hình chữ cái từ ống hút, que đè lưỡi…. 

- Cho các cháu chơi tự do. 

TDS - Thở 2, tay 3, chân 2, bật 3, bụng 3 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát cây mận 

TCVĐ: Gieo hạt 

Quan sát cây mít 

TCVĐ: Qủa to, quả 

nhỏ 

Quan sát cây vú sữa 

TCVĐ : Gieo hạt 

Quan sát cây chuối 

TCVĐ : Qủa to, quả nhỏ 

Quan sát cây Khế 

TCVĐ : Gieo hạt 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

*GDAN 

Dạy vỗ nhịp “Hoa kết 

trái”   

 

 

*LQVT:   

Cao - thấp (Trang 12) 

*Tạo Hình:  

Xé, dán quả (Trang 

16) 

 

*TDGH:  

Ném xa bằng 2 tay  

Thở 2, tay 3 (BT), chân 2, 

bật 3, bụng 3 

* KPKH:  

Một số loại quả 

*LQVH: 

Thơ: “Chùm quả 

ngọt” 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

Góc PV: Cửa hàng bán trái cây. Gia đình .Giao hàng. Tài xế 

Góc XD: Xây vườn cây ăn quả. 

Góc HT: Xem tranh ảnh các loại quả, tập kể chuyện “Cây táo thần”. Trò chơi: đôminô các loại quả. 

Chơi ai tinh mắt thế. Phân loại quả theo đặc điểm. Chơi trò chơi trên máy tính: Kismart. Cho cháu 

chơi với chữ cái: Tạo hình chữ cái từ ống hút, que đè lưỡi  

Góc NT: Nặn các loại quả. Vẽ tranh về các loại quả. Khảm tranh các loại quả. Cắt dán làm album các 

loại quả (tô màu chữ tên album)..  

Góc TN - KPKH: Nhuộm màu cho lá. Thử nghiệm “Quả chìm- quả nổi” 

TCVĐ: Gieo hạt. 

 

HĐ: STEAM 

Đề tài: 

Thiết kế công viên 

cây xanh  

(Tiết 3) 

 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 

*Học ngoại khóa 

Thể dục nhịp điệu 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 

*Học ngoại khóa 

Thể dục nhịp điệu 

Sinh hoạt tập 

thể 

*TTVS: 

Đeo khẩu trang 

HOẠT ĐỘNG PHÒNG 

HỌC THÔNG MINH 

*PCCC 

HD thoát hiểm an toàn 

khi có hỏa hoạn xảy ra 

* LQCV: 

Chữ L 

 (Trang 18) 
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CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH : VƯỜN RAU NHÀ BÉ 

THỜI GIAN : 1 TUẦN (TỪ  NGÀY 09/12/24 -> 13/12/2024) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu : 

-  Ném và bắt bóng 

bằng hai tay từ khoảng 

cách xa 2m. (MT7) 

- Biết được một số 

món ăn, thực phẩm 

thông thường và ích 

lợi của chúng đối với 

sức khỏe. (MT21) 

- Biết một số thực 

phẩm cùng nhóm 

(MT22) 

 

* Mục Tiêu : 

- Biết gọi tên nhóm cây 

cối, con vật, đồ vật theo 

đặc điểm chung. (MT36)  

- Sử dụng dụng cụ để đo 

độ dài, của hai đối tượng, 

nói kết quả đo và so sánh. 

(MT 53) 

 

* Mục Tiêu: 

- Sử dụng các từ chỉ 

tên gọi, hành động, 

tính chất  trong sinh 

hoạt hàng ngày. 

(MT62) 

- Sử dụng lời nói để 

trao đổi cùng bạn bè 

trong hoạt động. 

(MT65) 

 

 

* Mục Tiêu : 

- Hát tự nhiên, thể 

hiện tình cảm bài hát 

quen thuộc. (MT83) 

- Cảm nhận được cái 

đẹp trong sản phẩm 

tạo hình. (MT89) 

 

* Mục Tiêu : 

- Cố gắng hoàn thành 

công việc được giao. 

(MT99) 

- Thích chăm sóc cây 

cối, con vật quen 

thuộc..(MT110) 

 

* Nội Dung : 

- Cháu thực hiện được 

vận động ném trúng 

đích đứng 1 tay   

- Cháu biết ăn để cao 

lớn, khỏe mạnh, thông 

minh và biết ăn nhiều 

loại thức ăn khác nhau 

để có đủ chất dinh 

dưỡng. 

- Cháu biết ăn rau có 

* Nội Dung : 

- Cháu biết đặc điểm, ích 

lợi và tác hại của các loại 

rau. So sánh sự giống và 

khác nhau của một số 

loại rau.Biết phân nhóm 

các loại rau. theo dấu 

hiệu cho trước. 

- Dạy cháu đo độ dài 1-2 

vật bằng 1 đơn vị đo theo 

yêu cầu của 

* Nội Dung : 

- Cháu sử dụng các từ 

chỉ hành động, tính 

chất. Các từ chỉ tên 

gọi của các từ chỉ đặc 

điểm của cây rau. 

- Cháu biết bắt chước 

giọng nói, điệu bộ 

của nhân vật trong 

truyện. 

* Nội Dung : 

- Cháu hát  đúng giai 

điệu bài hát, lời ca, rõ 

lời và thể hiện sắc 

thái của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ… 

- Cháu chỉ ra cái đẹp 

trong sản phẩm tạo 

hình của mình, của 

bạn. 

* Nội Dung : 

- Cháu hoàn thành 

công việc được giao 

(trực nhật, dọn đồ 

chơi). 

- Cháu thích được tham 

gia chăm sóc cây cối 

như : Nhặt lá vàng, nhổ 

cỏ, tưới cây, … 
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nhiều vitamin 

* Hoạt Động : 

TDGH:  

Ném trúng đích đứng 

1 tay   

TDS: Thở 2,tay 3 

(BT),  chân 2 ,bật 3, 

bụng 3 

Tạo hình: Vẽ tô màu 

rau, củ, quả bé thích 

(trang 17) 

HĐVC :  

- Góc NT: Vẽ tranh 

các loại rau. Khảm, 

xé, dán tranh về các 

loại rau củ. Cắt dán 

làm album các loại rau 

củ. Nặn các loại rau ăn 

củ - ăn quả. 

HĐNT:  

- TCVĐ: 

+ Thi xem ai nhanh 

+ Trồng cây gieo hạt 

HĐ CHIỀU: 

TTVS: Lau bàn ghế 

HDTC:  Bỏ lá 

* Hoạt Động : 

KPKH: Tìm hiểu một số  

loại rau. 

LQVT: Rộng – hẹp 

(trang 12) 

HĐVC: 

- Góc học tập: Trò chơi: 

đôminô rau. Bé tìm rau. 

Phân loại rau. Chơi trò 

chơi trên máy 

tính:Kismart. Cho cháu 

chơi với chữ cái: Tạo 

hình chữ cái từ ống hút, 

que đè lưỡi  

- Góc thiên nhiên- 

KPKH: Trồng lúa, theo 

dõi quá trình phát triển. 

HĐNT:  

+ Quan sát cây rau mồng 

tơi, rau su hào, cây ớt đà 

lạt, bắp cải 

+ Thử nghiệm: “Hạt đậu 

nhảy múa” 

* Hoạt Động : 

LQVH: Đồng dao 

“Vè các loại rau” 

HĐVC: 

- Góc sách: Xem 

Album một số loại 

rau. 

- Góc phân vai:  Cửa 

hàng bán rau củ. Gia 

đình. Giao hàng. Bác 

sĩ 

HĐ CHIỀU: 

- LQCC : Chữ N  

(trang 19) 

* Hoạt Động : 

GDAN : 

Dạy hát “Bầu và bí”  

TẠO HÌNH: Vẽ tô 

màu rau, củ, quả bé 

thích (trang 17) 

HĐVC :  

- Góc nghệ thuật: 

Vẽ tranh các loại rau. 

Khảm, xé, dán tranh 

về các loại rau củ. 

Cắt dán làm album 

các loại rau củ. Nặn 

các loại rau ăn củ - ăn 

quả. 

- Góc thiên nhiên: 

Làm trang sức từ lá 

cây 

 

 

 

* Hoạt Động : 

HĐVC :  

- Góc phân vai: Cửa 

hàng bán rau củ. Gia 

đình. Giao hàng. Bác sĩ 

- Góc xây dựng: Xây 

vườn rau của bé. 

- Góc thiên nhiên- 

KPKH: Trồng lúa, 

theo dõi quá trình phát 

triển. 

HĐ CHIỀU: 

-Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

- Sinh hoạt tập thể 
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KẾ HOẠCH TUẦN 4  

CHỦ ĐỀ NHÁNH: VƯỜN RAU NHÀ BÉ 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ  NGÀY 09/12/24 -> 13/12/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2: 

09/12/2024 

THỨ 3: 

10/12/2024 

THỨ 4: 

11/12/2024 

THỨ 5: 

12/12/2024 

THỨ 6: 

13/12/2024 

LỄ GIÁO - Trẻ biết không làm rơi vãi cơm khi ăn . Chăm sóc bảo vệ cây trồng.  

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân. 

- Cho cháu quan sát tranh trang trí lớp về các loại rau, củ 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Tạo hình chữ cái từ ống hút, que đè lưỡi, vỏ sò... 

- Cho các cháu chơi tự do. 

TDS - Thở 2, tay 3, chân 2, bật 3, bụng 3 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát rau mồng tơi 

TCVĐ: Trồng cây gieo 

hạt 

Quan sát rau su hào 

TCVĐ: Thi xem ai 

nhanh 

Quan sát rau bắp cải 

TCVĐ:Trồng cây gieo 

hạt 

Quan sát cây ớt đà lạt 

TCVĐ: Thi xem ai nhanh 

Thử nghiệm “Hạt đậu 

nhảy múa” 

TCVĐ: Trồng cây 

gieo hạt 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

*GDAN:  

Dạy hát “Bầu và bí”  

 

 *LQVT:  

Rộng – hẹp (trang 12) 

*Tạo Hình :  

Vẽ tô màu rau, củ, quả 

bé thích (Trang 17) 

 

*TDGH:  

Ném trúng đích đứng 1 tay   

Thở 2, tay 3(BT), chân 2,bật 3, 

bụng 3 

*KPKH: 

Tìm hiểu một số loại rau 

*LQVH:  Đồng dao 

“Vè các loại rau” 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán rau củ.  Gia đình. Giao hàng. Bác sĩ 

- Góc xây dựng: Xây vườn rau của bé. 

- Góc học tập: Xem Album một số loại rau. Trò chơi: đôminô rau. Bé tìm rau. Phân loại rau. Chơi trò chơi trên máy tính:Kismart. Cho 

cháu chơi với chữ cái: Tạo hình chữ cái từ ống hút, que đè lưỡi  

- Góc nghệ thuật: Vẽ tranh các loại rau. Khảm, xé, dán tranh về các loại rau củ. Cắt dán làm album các loại rau củ. Nặn các loại rau ăn 

củ - ăn quả. 

- Góc thiên nhiên: Làm trang sức từ lá cây. KPKH: Trồng lúa, theo dõi quá trình phát triển. 

-  TCVĐ: Lá và gió 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 

 

*Học ngoại khóa 

Thể dục nhịp điệu 

 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 

*Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 

Sinh hoạt tập thể 

*TTVS: 

Lau bàn ghế 

HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

*HDTC: 

Bỏ lá 

* LQCV: 

Chữ N (Trang 19) 
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CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH : BÉ LÀM GÌ ĐỂ CÂY MAU LỚN  

THỜI GIAN:  1 TUẦN (TỪ  NGÀY 16/12/24 -> 20/12/2024) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu: 

- Ném và bắt bóng bằng 

hai tay từ khoảng cách 

xa 2m. (MT7) 

- Thực hiện và phối 

hợp được các cử động 

của bàn tay, ngón tay, 

phối hợp tay – mắt. 

(MT10) 

 

* Mục Tiêu: 

- Nhận ra sự thay đổi 

trong quá trình phát triển 

của cây, con vật và một 

số hiện tượng tự nhiên 

(MT38) 

- Phân loại các đối tượng 

theo một hoặc hai dấu 

hiệu. (MT48) 

- Sử dụng các số từ 1 - 5 

để chỉ số lượng, số thứ tự  

(MT51) 

 

* Mục Tiêu: 

- Sử dụng các từ chỉ 

tên gọi, hành động, 

tính chất  trong sinh 

hoạt hàng ngày. 

(MT62) 

- Sử dụng lời nói để 

trao đổi cùng bạn bè 

trong hoạt động. 

(MT65) 

 

 

* Mục Tiêu: 

- Hát tự nhiên, thể 

hiện tình cảm bài hát 

quen thuộc. (MT83) 

- Dán các hình vào 

đúng vị trí cho trước. 

(MT87) 

- Cảm nhận được cái 

đẹp trong sản phẩm 

tạo hình. (MT89) 

 

* Mục Tiêu  

- Thích chăm sóc cây 

cối, con vật quen 

thuộc..(MT110) 

 

* Nội Dung: 

- Dạy cháu thực hiện 

ném trúng đích nằm 

ngang theo yêu cầu  

- Cháu biết các loại cử 

động của bàn tay, 

ngón tay, cổ tay (cuộn 

– xoay tròn cổ tay; gập 

mở các ngón tay) 

* Nội Dung: 

- Dạy cháu biết quá trình 

phát triển của cây điều 

kiện sống của một số loại 

cây. Cách chăm sóc bảo 

vệ cây cối. 

- Dạy cháu phân loại cây 

theo 2-3 dấu hiệu. 

- Cháu nhận biết chữ số, 

số lượng và số thứ tự 

* Nội Dung: 

- Cháu sử dụng các từ 

chỉ hành động, tính 

chất. Các từ chỉ tên 

gọi của các sự vật 

hiện tượng xung 

quanh trẻ, các từ chỉ 

đặc điểm của cây 

- Cháu biết dùng lời 

nói để giao tiếp, trò 

* Nội Dung: 

- Cháu bộc lộ cảm 

xúc khi nghe âm 

thanh gợi cảm, các 

bài hát, bản nhạc gần 

- Cháu dán hình theo 

ý thích. 

- Cháu chỉ ra cái đẹp 

trong sản phẩm tạo 

hình của mình, của 

* Nội Dung: 

- Cháu nhận biết cây 

cối, con vật cần được 

chăm sóc và bảo vệ để 

lớn lên và phát triển. 

Thích được tham gia 

chăm sóc cây cối như: 

Nhặt lá vàng, nhổ cỏ, 

tưới cây, … 
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trong phạm vi 5. Nhận 

biết ý nghĩa các con số 

được sử dụng trong cuộc 

sống hàng ngày. 

 

chuyện cùng các bạn. 

 

bạn. 

* Hoạt Động : 

TDGH:  

Ném trúng đích nằm 

ngang 

TDS: Thở 2,tay 3 

(BT), chân 2, bật 3, 

bụng 3 

TẠO HÌNH: Xé, dán 

cây ăn quả (NCT) 

HĐVC :  

- Góc NT: Vẽ quá 

trình phát triển của 

cây. Xé dán, khảm 

tranh về cây xanh. Cắt 

dán làm tranh bé bảo 

vệ, chăm sóc cây 

xanh. Làm cây xanh từ 

cành cây khô và đất 

nặn. 

HĐNT: TCVĐ: 

+ Lá và gió 

+ Bỏ lá 

HĐ CHIỀU: 

- THNTH: Chủ đề: 

“Bé làm gì để cây mau 

* Hoạt Động : 

KPKH: Hạt và sự nảy 

mầm của hạt 

LQVT: Số lượng 5 

(Trang 14) 

HĐVC: 

- Góc học tập: Sắp xếp 

đúng trình tự quá trình 

phát triển của cây. Phân 

loại các loại rau. Chơi trò 

chơi trên máy tính: 

Happykids Tạo hình chữ 

cái từ ống hút, que đè 

lưỡi… 

- Góc thiên nhiên - 

KPKH: Gieo hạt đậu và 

quan sát sự phát triển của 

cây. 

HĐNT:  

+ Quan sát cây lộc vừng, 

cây mít, cây xoài, cây 

chuối quạt, chăm sóc 

vườn rau  

 

 

* Hoạt Động : 

PTNN:  

KCTT “Bé làm gì để 

cây mau lớn” 

HĐVC: 

- Góc sách: Xem 

tranh truyện về chủ 

đề 

- Góc phân vai: Cửa 

hàng bán hạt giống, 

phân bón, dụng cụ 

làm vườn. Gia đình. 

Nhân viên chăm sóc 

cây 

HĐ CHIỀU: 

+ HDTC: Trò chơi 

chữ cái “Cánh cửa 

thần” 

 

* Hoạt Động : 

GDAN: Nghe hát: 

“Vườn cây nhà bé” 

TẠO HÌNH Xé, dán 

cây ăn quả (NCT) 

HĐVC :  

- Góc nghệ thuật: 

Vẽ quá trình phát 

triển của cây. Xé dán, 

khảm tranh về cây 

xanh. Cắt dán làm 

tranh bé bảo vệ, chăm 

sóc cây xanh. Làm 

cây xanh từ cành cây 

khô và đất nặn. 

HĐ CHIỀU: 

- THNTH: Chủ đề 

“Bé làm gì để cây 

mau lớn” 

 

* Hoạt Động : 

HĐVC :  

- Góc phân vai: Cửa 

hàng bán hạt giống, 

phân bón, dụng cụ làm 

vườn. Gia đình. Nhân 

viên chăm sóc cây - 

Góc xây dựng: Xây 

công viên cây xanh - 

Góc thiên nhiên: Làm 

đồ chơi từ lá cây  

KPKH: Gieo hạt đậu 

và quan sát sự phát 

triển của cây. 

HĐ CHIỀU: 

- Nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần. 

- Sinh hoạt tập thể 
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lớn” 

+ TTVS: Xếp quần áo  

+ HDTC: Trò chơi 

chữ cái “Cánh cửa 

thần” 
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KẾ HOẠCH TUẦN 5 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ LÀM GÌ ĐỂ CÂY MAU LỚN 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ  NGÀY 16/12/24 -> 20/12/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2: 

16/12/2024 

THỨ 3: 

17/12/2024 

THỨ 4: 

18/12/2024 

THỨ 5: 

19/12/2024 

THỨ 6: 

20/12/2024 

LỄ GIÁO - Trẻ biết phụ giúp cô công việc vừa sức. Biết chăm sóc, bảo vệ cây xanh 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân. 

- Cho cháu quan sát tranh trang trí lớp về chủ đề 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Tạo hình chữ cái từ ống hút, que đè lưỡi , hoa lá khô. 

- Cho các cháu chơi tự do. 

TDS - Thở 2, tay 3, chân 2, bật 3, bụng 3 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát cây Lộc vừng 

TCVĐ: Bỏ lá 

Quan sát cây xoài 

TCVĐ:  Lá và gió 

 Quan sát cây Mít 

TCVĐ: Bỏ lá 

Quan sát cây chuối quạt 

TCVĐ:  Lá và gió 

Chăm sóc vưởn rau  

TCVĐ: Bỏ lá 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

*GDAN:  

Nghe hát “Vườn cây nhà 

bé” 

*LQVT: 

Số lượng 5 (Trang 14) 

*Tạo Hình: 

Xé, dán cây ăn quả 

(NCT) 

*TDGH:  

Ném trúng đích nằm ngang 

Thở 2, tay 3 (BT), chân 2, 

bật 3, bụng 3 

*KPKH: 

Hạt và sự nảy mầm của hạt 

*PTNN:  

KCTT “Bé làm gì để 

cây mau lớn” 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán hạt giống, phân bón, dụng cụ làm vườn. Gia đình. Nhân viên chăm sóc cây 

- Góc xây dựng: Xây công viên cây xanh 

- Góc học tập: Xem tranh truyện về chủ đề. Sắp xếp đúng trình tự quá trình phát triển của cây. Phân loại các loại rau. Chơi trò chơi 

trên máy tính: Happykids Tạo hình chữ cái từ ống hút, que đè lưỡi… 

- Góc nghệ thuật: Vẽ quá trình phát triển của cây. Xé dán, khảm tranh về cây xanh. Cắt dán làm tranh bé bảo vệ, chăm sóc cây xanh. 

Làm cây xanh từ cành cây khô và đất nặn. 

- Góc thiên nhiên - KPKH: Làm đồ chơi từ lá cây. KPKH: Gieo hạt đậu và quan sát sự phát triển của cây.  

-  TCVĐ: Gieo hạt 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 

*Học ngoại khóa 

Thể dục nhịp điệu 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 

*Học ngoại khóa 

Thể dục nhịp điệu 

*Sinh hoạt tập thể 

* TTVS: 

Xếp quần áo 

HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

*HDTC: 

Trò chơi chữ cái 

“Cánh cửa thần” 

*THNTH: 

Chủ đề 

 “Bé làm gì để cây mau lớn” 
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Ngày  26    tháng   10    năm 2024                                                                         

TỔ TRƯỞNG 

 
 

 

Trần Thị Hòa 

 

Ngày  01  tháng    11  năm 2024 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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